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BÁO CÁO CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Mã số: 9.62.01.07, 

- Quyết định số 3646/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi;

- Quyết định số 5339/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo “Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” cho Đại học Thái Nguyên (Đề án 911)

2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên.

3. Chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo:

 3.1. Kiến thức, kỹ năng

- Có khả năng làm việc độc lập để phát hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các vấn đề nghiên cứu mới xuất phát từ lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi trong và ngoài nước

- Tham mưu, tư vấn cho ngành về xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và đề xuất các giải pháp có tính thực tiễn, hiệu quả trong lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn Chăn nuôi. 

- Xây dựng, đánh giá, phản biện các dự án chăn nuôi, các kết quả nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên môn (trình độ B2, khung châu Âu)

3.2. Thái độ

- Tôn trọng đường lối. chủ trương, chính sách của  Đảng, Nhà nước trong cuộc sống và công tác chuyên môn.

- Đồng cảm, học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng. 

- Bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống trong công việc.

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên ngành: 

Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2018
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2018

	1. 
	Nguyễn Hưng Quang
	1974
	PGS. 2014, TS, 2006
	Dinh dưỡng ĐV
	-
	1
	15
	06

	2. 
	Từ Trung Kiên
	1981
	PGS. 2014,TS. 2011
	Chăn nuôi ĐV
	-
	-
	14
	-

	3. 
	Bùi Thị Thơm
	1974
	TS, 2011
	Chăn nuôi ĐV
	-
	-
	12
	01

	4. 
	Hồ Thị Bích Ngọc
	1980
	TS,2012
	DDVTACN
	-
	-
	6
	-

	5. 
	Trần Thị Hoan
	1982
	TS,2012
	DDVTACN
	-
	-
	11
	-


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành 

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số NCS hướng dẫn đã bảo vệ/Số NCS được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2012
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2012

	1. 
	Phan Đình Thắm
	1955
	PGS. TS. 1991
	DD và Thức ăn chăn nuôi
	1/1
	1
	12
	-

	2. 
	Nguyễn Thị Liên
	1958
	TS, 2000
	DD và Thức ăn chăn nuôi
	
	-
	4
	-


4.2. Chương trình đào tạo chuyên ngành 

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2008.

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và Tháng 9 hàng năm.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

+ Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

+ Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

+ Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu hoặc đề cương nghiên cứu;

+ Trình độ ngoại ngữ;

+ Ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong 02 thư giới thiệu.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:  Người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian đào tạo:

- Đối với người có bằng thạc sĩ: 3 năm (tập trung);

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học: 4 năm (tập trung).

Tên văn bằng: Tiến sĩ Nông nghiệp.

4.2.2. Chương trình đào tạo

	A. CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG

1. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, phải học các học phần bổ sung theo chương trình đào tạo thạc sĩ của chuyên ngành 

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần hoặc có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng nhưng tốt nghiệp đã lâu 

(trước năm 2000), phải học các học phần bổ sung (gồm học phần ở trình độ đại học và thạc sĩ) theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn và

 Hội đồng khoa học chuyên ngành. Chương trình học này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.



	B. CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIÊN SĨ (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	1. 1. Các học phần bắt buộc (4 tín chỉ)
	

	
	HFN
	821
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	2

	
	ADP
	821
	Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu và trình bày, đăng báo kết quả nghiên cứu
	2

	2. 2. Các học phần tự chọn (4 tín chỉ)
	

	
	
	
	Công nghệ mới trong sản xuất thức ăn hỗn hợp 
	2

	
	
	
	Ứng dụng tập tính học động vật trong chăn nuôi
	2

	
	
	
	Độc chất học trong thức ăn chăn nuôi
	2

	
	
	
	Chăn nuôi động vật nhai lại

Chăn nuôi lợn

Chăn nuôi gia cầm

Đánh giá giá trị năng lượng và protein trong thức ăn của lợn, gia cầm và động vật nhai lại
	2

	
	
	
	
	

	C. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (6 TÍN CHỈ)
	

	
	Chuyên đề 1 
	2

	
	Chuyên đề 2 
	2

	
	Chuyên đề 3
	2

	
	Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài của nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tự đề xuất hướng nghiên cứu chuyên đề dưới sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Các chuyên đề này phải hoàn thành trong 24 tháng đầu của thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

	D. BÁO CÁO TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân  tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết.

	E. BÁO CÁO SEMINAR Ở BỘ MÔN  

Nghiên cứu sinh có ít nhất 05 báo cáo khoa học trình bày ở bộ môn về khả năng nghiên cứu, trong đó có 01 báo cáo trình bày tổng 

thể kết quả nghiên cứu đề tài luận án.
F. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

4.2.3. Mô tả tóm tắt học phần trình độ tiến sĩ

HFN 821 (2 tín chỉ) Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

Husbandry food and nutrition

Học phần sẽ có 6 nội dung chính thức dưới đây:

1. Mối quan hệ giữa năng lượng với protein, axit amin và cân đối năng lượng với protein, axit amin trong khẩu phần ăn của 

vật nuôi.

2. Sự chuyển hóa các axit amin và vai trò của các axit amin trong cơ thể vật nuôi; nhu cầu axit amin của vật nuôi

3. Phytin trong phốt pho thức ăn của vật nuôi, ảnh hưởng của phytin đối với vật nuôi và các biện pháp giảm thiểu tác hại nó.

4. Nitrat trong thức ăn của vật nuôi, ảnh hưởng của nitrat đối với vật nuôi và các biện pháp làm giảm thiểu tác hại của nó

5. Sắc tố trong bột lá thực vật, ảnh hưởng của sắc tố đối với năng suất và chất lượng sản phẩm.

6. Các phươn pháp xác định tỷ lệ tiêu há và năng lượng trao đổi của thức ăn chăn nuôi.

 ADP 821 (2 tín chỉ) Sinh lý tiêu hóa hấp thu vật nuôi

Animal digestive physiology

Môn học sinh lý tiêu hóa hấp thu là môn học cơ sở quan trọng của các chuyên ngành trong khoa học về chăn nuôi và thú y.

Môn học cung cấp các kiến thức về chức năng và điều hòa chức nă g sinh lý tiêu hóa trong mối quan hệ thống nhất của toàn bộ cơ 

thể cũng như giữa cơ thể với môi trường sống, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, 

quản lý, khai thác và sử dụng các loài vật nuôi. Kiến thức về sinh lý tiêu hóa hấp thu cũng là kiến thức cơ sở để đánh giá các biến 

đổi bệnh lý về tiêu hóa hấp thu khi gia súc, gia cầm mắc bệnh, từ đó có các biện pháp thú y thích hợp nhằm bảo vệ và nâng cao sức

 khỏe của chúng.

Môn học là nền tảng lý luận rất quan trọng để tiếp thu kiến thức của các môn chuyên khoa trong chuyên ngành dinh dưỡng

động vật



	
	


MFT 821 (2 tín chỉ) Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

Mix- food productive technology

Giáo trình gồm 4 chương :

Chương I : Viết về cơ sở khoa học cho việc xây dựng công thức thức ăn hỗn hợp. Đó là nhu cầu dinh dưỡng và tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của vật nuôi. Căn cứ vào tiêu chuẩn để thiết lập công thức thức ăn hỗn hợp.

Chương II : Giới thiệu về giá trị năng lượng và thành phần dinh dưỡng của các nguyên liệu thức ăn chính dùng cho sản xuất thức ăn hỗn hợp. Dựa vào đó, người ta bố trí chúng trong thức ăn hỗn hợp với tỷ lệ hợp lý, để vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, vừa có chi phí thấp nhất cho một đơn vị sản phẩm thức ăn hỗn hợp.

Chương III : Hướng dẫn cách thiết lập công thức thức ăn hỗn hợp dựa trên máy tính cầm tay hoặc trên phần mềm của máy vi tính

Chương IV : Giới thiệu toàn bộ quá trình từ công tác chuẩn bị đến việc sản xuất và kiểm tra sản phẩm thức ăn.

CCF 821(2 tín chỉ) Phương pháp phân tích thành phần hóa học của thức ăn

Chemical composition of food

Đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất thức ăn và phát triển chăn nuôi. Môn học giới thiệu phươn pháp lấy mẫu và xử lý mẫu dùng trong phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn. Giới thiệu về phương pháp đánh giá các chỉ tiêu vật lý của thức ăn, các phương pháp cơ bản trong phân tích thành phần hóa học của thức ăn và ba nội dung cơ bản trong phân tích bao gồm các thành phần hóa học cơ bản, vitamin và khoáng chất trên các thiết bị phân tích hiện đại như Kijdahl, Shoxtherm, CNS, HPLC, UV- Vis, AAS...

THF 821 (2 tín chỉ) Độc chất học trong thức ăn chăn nuôi

Toxicology in husbandry food
Giáo trình gồm có 5 chương:



Chương I: Viết về nấm mốc và độc tố của nấm mốc trong các loại thức ăn chăn nuôi. Nấm mốc sinh sản phát triển trên tất cả các loại thức ăn và gây tổn hại tới gần 10% tổng số ngũ cốc và thực phẩm trên toàn cầu.



Chương II: Trình bày sâu hơn về một loại độc tố thường gặp nhất và nguy hại nhất trong số các độc tố cuẩ nấm mốc, đó là aflatoxin.



Chương III: Cung cấp một số thông tin về độc tố HCN trong sản phẩm sắn, một loại thức ăn được suer dụng rộng rãi thuộc hàng thứ hai sau ngũ cốc trên toàn thế giới


 
Chương IV: Giới thiệu về độc tố mimosin trong keo giậu, một loại cây thức ăn xanh giàu protein, canoten, các chất sắc tố và được sử dụng sản xuất thành bột lá thực vật với sản lượng lớn trên thế giới.



Chương V: Viết về các độc tố trong đậu tương, khoai tây và một số chất có thể gây độc.

RAH  821 ( 2 tín chỉ ) Chăn nuôi động vật nhai lại

Ruminant animal husbandry

Học phần cung cấp cho nghiên cứu sinh các nội dung chuyên sâu về:

- Kỹ thuật chọn giống và nhân giống động vậy nhai lại theo các phương pháp hiện đại: Chọn lọc theo tính trạng và chọn lọc theo chỉ số chọn giống.

- Các hệ thống mới về xác định nhu cầu dinh dưỡng và đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho động vật nhai lại nuôi lấy sữa và lấy thịt. 

- Các kỹ thuật mới về nuôi dưỡng động vật nhai lại nuôi lấy sữa và lấy thịt nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và cho năng suất cao.

SHU 821 (2 tín chỉ) Chăn nuôi lợn

Swine husbandry

Môn học cung cấp cho NCS các nội dung chuyên sâu về chọn lọc giống lợn theo tính trạng (số lợn con đẻ/ lứa và tỉ lệ nạc), các ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống lợn; Protein và axit amin trong chăn nuôi lợn hướng nạc; mối quan hệ giữa dinh dưỡng và khả năng sinh sản của lợn nái; quản lý phối giống và thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi lợn; vấn đề chết phôi và khả năng đẻ sai con của lợn nái ; các biện pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường do chăn nuôi lợn gây ra.


PHU 821 (2 tín chỉ) Chăn nuôi gia cầm

    Poultry husbandry

·  Thiết kế chuồng nuôi và trang thiết bị chăn nuôi gia cầm trong chuồng kín điều khiển vi khí hậu

+ Nguyên lý hoạt động của chuồng gia cầm kín có điều khiển vi khí hậu

+ Thiết kế chuồng nuôi kín có điều khiển vi khí hậu

+ Trang thiết bị trong chuồng nuôi kín

·  Kỹ thuật chăn nuôi gà bố mẹ và thương phẩm trong chuồng kín có điều khiển vi khí hậu

+ Kỹ thuật nuôi gà broiler trong chuồng kín 

+ Kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng thương phẩm (commercial layers) trong chuồng kín 

+ Kỹ thuật nuôi gà bố mẹ hướng thịt (broiler breeders) trong chuồng kín

- Chọn lọc nhân giống gia cầm

+ Các phương pháp và hiệu quả chọn lọc dự đoán 

+ Hiệu quả chọn lọc dự đoán đối với các tính trạng số lượng 

+ Công tác giống đối với gà thuần chủng

+ Công tác giống đối với Vịt hướng thịt


- Phương pháp, chỉ tiêu nghiên cứu và công thức tính trong nghiên cứu chăn nuôi gia cầm


  + Một số phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm trong nghiên cứu về chăn nuôi gia cầm

    + Các chỉ tiêu nghiên cứu và công thức tính


  + Phương pháp thường quy khi xử lý số liệu nghiên cứu về chăn nuôi gia cầm

4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	- Viện khoa học sự sống : 5 phòng thí nghiệm

- Khoa chăn nuôi thú y : 6 phòng thí nghiệm

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	- Trung tâm thực hành thực nghiệm : 03

- Trung tâm phát triển chăn nuôi miền núi : 02

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	- Trung tâm thực hành thực nghiệm : 03



	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	11

	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	-

	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	26


Các minh chứng cho Bảng 3

- Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Phòng thí nghiệm Sinh lý -sinh hóa - thức ăn chăn nuôi
	1970
	1,2 tỷ
	Thức ăn và dinh dưỡng, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà

	2 
	Phòng thí nghiệm Chăn nuôi động vật
	1970
	900 tr
	Thức ăn và dinh dưỡng, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà

	3


	Trung tâm thực tập thí nghiệm
	1970
	43 tỷ
	- Chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm,ký sinh trùng, truyền nhiễm .....



- Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại (in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Thức ăn và dinh dưỡng gia súc
	in
	Từ Quang Hiển và cs
	NXB Nông nghiệp, 2012
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	2
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	in
	Từ Quang Hiển và cs
	NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2013
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

	3
	Độc tố trong thức ăn chăn nuôi
	in
	Từ Quang Hiển và cs
	NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2012
	Độc tố trong thức ăn chăn nuôi

	4
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp
	in
	Từ Quang Hiển và cs
	NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2012
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	5
	Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam
	in
	Viện chăn nuôi
	NXB Nông nghiệp, 2001
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	6
	Chăn nuôi lợn
	in
	Trần Văn Phùng và cs
	NXB Nông nghiệp. 2004
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	7
	Chăn nuôi trâu bò
	in
	Nguyễn Văn Bình và cs
	NXB Nông nghiệp, 2007
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	8
	Chăn nuôi gia cầm
	in
	Nguyễn Duy Hoan và cs
	NXB Nông nghiệp, 2008
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	9
	Feed manufacturing technology
	in
	R. R. McEthiney
	American Feed industry Association, Inc. 1994.
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	10
	Nghiên cứu và sử dụng keo giậu trong chăn nuôi
	in
	Từ Quang Hiển và cs
	NXB Đại học Thái Nguyên 2008
	Độc tố trong thức ăn chăn nuôi

	11
	Thức ăn và dinh dưỡng gia súc
	in
	Từ Quang Hiển
	NXB Nông Nghiệp, 2002
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

	12
	Nhu cầu dinh dưỡng lợn
	in
	Hội đồng hạt cốc Hoa Kỳ
	NXB Nông Nghiệp

2000
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

	13
	Nhu cầu dinh dưỡng gia cầm
	in
	Hội đồng hạt cốc Hoa Kỳ
	NXB Nông Nghiệp

2000
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

	14
	Nấm mốc và độc tố aflatoxin
	in
	Đậu Ngọc Hào và cs
	NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. 2003


	Độc tố trong thức ăn chăn nuôi


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	
	
	
	
	

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	1
	2
	2
	2
	2

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	12
	19
	13
	21
	8

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	1
	1
	2
	1
	1

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành tiến sĩ với các đối tác nước ngoài
	
	
	
	
	

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài
	
	
	
	
	

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ
	
	
	
	
	


Các minh chứng cho bảng 4

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu,)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

	1
	B2008-TN03-01. Nghiên cứu sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nội ( p.astratum, b.brizantha 6378 và b.decumben…) 

nuôi bò thịt.
	Đề tài cấp bộ
	Từ Trung Kiên
	
	2008
	2009
	80

	3
	ĐH2012-TN10-04: Nghiên cứu ảnh hưởng mức protein và năng lượng trong khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn rừng lai tại Thái Nguyên
	Cấp Đại học
	Bùi Thị Thơm 
	
	2012
	2013
	50

	6
	Nghiên cứu chế biến và xác định thành phần hoá học của bột thân lá lạc làm thức ăn bổ sung cho gia súc, gia cầm.

T2010 – 56
	Cấp cơ sở
	Phạm Thị Hiền Lương
	
	2010
	2011
	

	9
	Xác định giá trị năng lượng trao đổi của bột lá sắn có hiệu chỉnh theo lượng ni tơ được tích lũy trong cơ thể gà và tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong bột lá sắn T2012 – 89
	Cấp cơ sở
	Từ Trung Kiên
	
	2012
	2013
	

	10
	Nghiên cứu trồng sắn theo các phương thức khác nhau, ảnh hưởng của liều lượng phân đạm đến năng suất và chất lượng lá sắn của phương thức trồng sắn lấy lá sắn và phương pháp chế biến lá sắn tại trường Đại học Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trần Thị Hoan
	
	2009
	2010
	60

	
	Nghiên cứu bảo tồn và nhân giống gà Đa Cựa tại trại khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	Trần Thị Hoan
	
	2014
	2015
	

	
	
Xây dựng mô hình tập đoàn cây thức ăn phục vụ sinh viên thực tập, rèn nghề và sử dụng một số loại cỏ trong nuôi thỏ thịt tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
	Cấp cơ sở
	Trần Thị Hoan
	
	2016
	2017
	

	11
	Nghiên cứu xác định tỷ lệ bổ súng men vi sinh TUAF – Saccha đến năng suất và chất lượng trứng gà sinh sản Ai Cập nuôi tại Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng vật nuôi trường ĐHNL
	Cấp cơ sở
	Hồ Thị Bích Ngọc
	
	2018
	2019
	

	12
	Nghiên cứu xác định tỷ lệ bổ súng men vi sinh TUAF – Saccha thích hợp vào khẩu phần ăn cho gà thịt nuôi tại Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng vật nuôi trường ĐHNL
	Cấp cơ sở
	Cù Thị Thúy Nga
	
	2018
	2019
	


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website    (nếu có)

	1. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin C trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và chống stress nhiệt trong mùa hè của lợn ngoại từ 60 – 120 ngày tuổi
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học và công nghệ 
	2008
	

	2. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein khác nhau trên cơ sở cân đối một số axit amin thiết yếu ở mức cao đến sinh trưởng của lợn lai thương phẩm giai đoạn 18-50kg
	Phan Đình Thắm và CS
	Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam,
	2008
	

	3. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ protein khác nhau với mức 10 g Lysine/kg thức ăn đến sinh trưởng và cho thịt của lợn ngoại giai đoạn 18-50kg
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học và công nghệ 
	2009
	

	4. 
	Ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất và chất lượng của cỏ Paspalum Atratum trồng tại Thái Nguyên
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học và công nghệ 
	2009
	

	5. 
	Ảnh hưởng của phân NPK đến năng suất và chất lượng của cỏ Brachiaria decumbens basilisk trồng tại Thái Nguyên
	Phan Đình Thắm và CS
	Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam,
	2009
	

	6. 
	Ảnh hưởng của phân NPK đến năng suất và chất lượng của cỏ Brachiaria Brizantha trồng tại Thai Nguyên
	Phan Đình Thắm và CS
	Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam,
	2009
	

	7. 
	Ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất và chất lượng cỏ Brachiaria brizantha 6387 trồng tại Thái Nguyên
	Phan Đình Thắm và CS
	Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam,
	2009
	

	8. 
	Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của cỏ stylosanthes guanensis CIAT 184 
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học và công nghệ 
	2010
	

	9. 
	Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ stylosanthes guanensis CIAT 184 khác nhau trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng của gà thịt
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi
	2011
	

	10. 
	Tiêu hoá, hấp thu và giá trị dinh dưỡng của bột cỏ cỏ stylosanthes guanensis CIAT 184  trong khẩu phần ăn của gà thịt Lương Phượng
	Phan Đình Thắm và CS
	Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam,
	2011
	

	11. 
	Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ stylosanthes guanensis CIAT 184 khác nhau trong khẩu phần đến chất lượng trứng của gà đẻ Lương Phượng
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí Nông nghiệp & PTNT  


	2012
	

	12. 
	Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Pharselenzym đến khả năng sản xuất của lợn nái ngoại
	Phan Đình Thắm và CS
	Tạp chí khoa học và công nghệ 
	2012
	

	13. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và năng lượng trao đổi của thức ăn có các mức protein khác nhau đến sinh trưởng của lợn giai đoạn 18-50 kg.
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2008
	2008
	

	14. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein và năng lượng trao đổi trên nền thức ăn có mức axit amin khác nhau đến sinh trưởng của lợn giai đoạn 18-50 kg.
	Bùi Thị Thơm và CS


	Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên. 2008.
	2008
	

	15. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ protein khác nhau trên cơ sở cân đối một số axit amin thiết yếu ở mức cao đến sinh trưởng của lợn lai thương phẩm giai đoạn 18-50 kg.
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí Chăn nuôi – Hội chăn nuôi Việt Nam . 2008
	2008
	

	16. 
	Nghiên cứu ảnh hưởg của việc giảm protein tổng số trên cơ sở cân đối ở mức thấp một số axit amin thiết yếu trong thức ăn hỗn hợp đến khả năng sinh trưởng của lợn lai thương phẩm giai đoạn 18-50 kg.
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí Chăn nuôi – Hội chăn nuôi Việt Nam. 2008.
	2008
	

	17. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong khẩu phần ăn cho gà cáy củm nuôi thịt tại Thái Nguyên
	Bùi Thị Thơm, Trần Văn Phùng, Nguyễn Hưng Quang
	Tạp chí KHCN - ĐHTN
	2017
	

	18. 
	Đặc điểm ngoại hình và tình hình chăn nuôi gà Cáy Củm tại một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi, Số 225, Tr. 20-24.


	2017
	

	19. 
	Khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt của gà Cáy Củm (1 ngày tuổi – 24 tuần tuổi) theo hai phương thức nuôi
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi, Số 225, Tr. 25-29.


	2017
	

	20. 
	Phân tích tính đa dạng di truyền của gà Cáy Củm bằng chỉ thị Microsatellite
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ, tập 171, số 11, Tr. 21-25.


	2017
	

	21. 
	Đặc điểm ngoại hình của lợn lang Đông Khê tại tỉnh Cao Bằng
	Bùi Thị Thơm, Trần Văn Phùng và Dương Thị Khuyên,
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 239 tháng 12/2018, tr 7-11.
	2018
	

	22. 
	Đánh giá sức sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống Cáy Củm với gà mái F1 (Ri x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên
	Bùi Thị Thơm và CS
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT tháng 12/2018
	2018
	

	23. 
	Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
	2010
	

	24. 
	Tiêu hóa, hấp thu và giá trị dinh dưỡng của bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong khẩu phần ăn của gà thịt Lương Phượng
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí KHKT chăn nuôi
	2011
	

	25. 
	Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 khác nhau trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng của gà thịt
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi",
	2011
	

	26. 
	Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 khác nhau trong khẩu phần đến chất lượng trứng của gà đẻ Lương Phượng”
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn,.
	2012
	

	27. 
	Ảnh hưởng của phân lân đến năng suất và chất lượng của cỏ Stylosanthes guianensis ciat 184 trồng tại thái nguyên
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên
	2014
	

	28. 
	Chất lượng trứng của gà đẻ khi bổ sung bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong khẩu phần
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6
	2014
	

	29. 
	Ảnh hưởng của tỷ lệ bột tỏi khác nhau trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng của gà thịt
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tr 74 - 80, số 12 (315) năm 2017. (kỳ 2 tháng 6 năm 2017)
	2017
	

	30. 
	Ảnh hưởng của bột lá keo giậu và Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong khẩu phần đến sinh trưởng và chất lượng thịt vịt CV Supre Meat
	Hồ Thị Bích Ngọc và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 227 tháng 12 năm 2017 tr 58-64.


	2017
	

	31. 
	Ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất và chất lượng cỏ Brachiaria brizantha 6387 trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, Tập 2 số 12 [129]
	2009
	

	32. 
	Ảnh hưởng của phân NPK đến năng suất và chất lượng cỏ Paspalum atratum trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên
	Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi5 [134]
	2010
	

	33. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách cắt khác nhau đến khả năng thu nhận, tỷ lệ cỏ được sử dụng và tỷ lệ tiêu hóa của một số giống cỏ hòa thảo nhập nội (P. atratum, B. brizantha, B. decumbens) trên bò thịt
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên67 (5)
	2010
	

	34. 
	Đánh giá hiệu quả của cỏ P.atratum, B.brizantha, B.decumbens tươi đến sinh trưởng của bò thịt
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên68 (6)/
	2010
	

	35. 
	Ảnh hưởng của phân đạm đến năng suất và chất lượng của cỏ Brachiaria decumbens Basilisk trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 92 (04)
	2012
	

	36. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 528s đến khả năng sinh trưởng của gà thịt CP707
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 97 (9)
	2012
	

	37. 
	Mối quan hệ giữa khoảng cách cắt với sản lượng và chất lượng cỏ P. atratum trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi 6 (171)
	2013
	

	38. 
	So sánh ảnh hưởng của bột cỏ stylo và bột lá sắn trong khẩu phần ăn có cùng mức năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi 8 (173)
	2013
	

	39. 
	Ảnh hưởng của khoảng cách cắt đến năng suất và chất lượng cỏ B. brizantha 6387 trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 101 (01)
	2013
	

	40. 
	Ảnh hưởng của bột lá sắn và bột lá keo giậu trong khẩu phần có cùng mức năng lượng và protein đến khả năng sản xuất của gà thịt Lương Phượng
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi 10 (175)
	2013
	

	41. 
	Nghiên cứu Ảnh hưởng của cac mưc bón phân N.P.K khac nhau đến sản lượng và chất lượng cỏ Brachiaria brizantha 6387 trồng tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 115 (01)
	2014
	

	42. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của bột lá sắn đến năng suất và chất lượng thịt chim cút Nhật Bản nuôi tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	KH & CN ĐH Thái Nguyên, 177 (01) 2018
	2018
	

	43. 
	Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của nền đệm lót khác nhau tới khả năng sinh trưởn của gà Móng nuôi tại Thái Nguyên
	Từ Trung Kiên và cs
	KH & CN ĐH Thái Nguyên, 180 (04) 2018
	2018
	

	44. 
	Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây thức ăn xanh Trichathera gigantean ở năm thứ nhất
	Từ Trung Kiên và cs
	KHKT Chăn nuôi, 236- 9/2018
	2018
	

	45. 
	Nghiên cứu khoảng cách trồng sắn lấy lá đến sản lượng lá sắn và giá thành của bột lá sắn
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên77 (1)
	2011
	

	46. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức phân đạm đến sản lượng và chất lượng lá sắn
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 82 (6)
	2011
	

	47. 
	Ảnh hưởng của các phương pháp chế biến đến thời gian phơi, sấy và thành phần hóa học của bột lá sắn
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi 9 [150]
	2011
	

	48. 
	Ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn khác nhau trong thức ăn hỗn hợp đến khả năng sản xuất của gà thịt Lương Phượng
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí KHKT Chăn nuôi 12 [153]
	2011
	

	49. 
	Ảnh hưởng của các cách thức chế biến đến thời gian phơi, sấy và thành phần hóa học của bột lá sắn
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 92 (04)
	2012
	

	50. 
	Nghiên cứu hiệu quả của các phương thức trồng sắn khác nhau (lấy lá, lấy củ và lá, lấy lá) làm thức ăn chăn nuôi  
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 97 (9)
	2012
	

	51. 
	
So sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ Stylo trong khẩu phần ăn có cùng mức năng lượng và protein đến năng suất, chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
	Trần Thị Hoan và cs
	Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2013
	

	52. 
	So sánh ảnh hưởng của bột lá keo giậu và bột cỏ Stylo trong khẩu phần ăn có cùng mức năng lượng và protein đến năng suất, chất luwongj trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Phát triển Nông thôn
	2014
	

	53. 
	ởng của cách thức phối hợp bột lá sắn vào khẩu phần đến khả năng sản xuất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng
	Trần Thị Hoan và cs
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN
	2015
	

	54. 
	Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột lá cây keo giậu tại Thái Nguyên
	Trần Thị Hoan và cs
	
Ký yếu hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi
	2017
	

	55. 
	Khoảng cách cắt hợp lý đối với cây Trichathera gigantean ở năm thứ nhất
	Trần Thị Hoan và cs
	NN & PTNT 16/2018
	2018
	

	56. 
	Sử dụng thân, lá, củ sắn ủ chua làm thức ăn cho bò thịt trong mùa Đông tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La: I. Đánh giá thành phần hóa học và tiêu hóa in vitro gas production
	Nguyễn Hưng Quang và cs
	Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, Tập 2, số 84, tr. 71-81
	2018
	


4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn có hiệu quả cao
	25,26/5/2008
	công ty Japavina
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn

	2
	Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi
	7/ 2009
	công ty Japavina
	Công nghệ chế biếu thức ăn

	3
	Những bệnh mới và bệnh ghép ở gia súc và gia cầm
	5,6/4/ 2010
	công ty Japavina
	Bệnh mới và biện pháp phòng trị

	4
	Chăn nuôi lợn đạt năng xuất cao
	9/2010
	Viện chăn nuôi
	Chăn nuôi lợn đạt năng xuất cao

	5
	Những vấn đề mới trong công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp
	5/2011
	công ty Japavina
	Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

	6
	Công nghệ cấy truyền phôi
	6/2012
	Viện chăn nuôi
	Công nghệ cấy truyền phôi


         Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:

	TT
	Tên đề tài,  chương trình
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	
	-
	-
	-
	--
	-


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ, theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	-
	-
	-
	-


3. Danh mục tên luận án tiến sĩ đã bảo vệ của chuyên ngành, nghiên cứu sinh thực hiện và người hướng dẫn 

	TT
	Tên luận án tiến sĩ
	NCS thực hiện
	Ngày bảo vệ
	Chuyên ngành
	Họ tên cán bộ hướng dẫn
	Quyết định cấp bằng, số bằng

	1
	Nghiên cứu trồng sắn thu lá và sử dụng bột lá sắn trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng
	Trần Thị Hoan
	29/6/2012


	DD và thức ăn CN
	GS.TS. Từ Quang Hiển
	Số 1675/QĐ-ĐHTN, 19/12/2012



	2
	Nghiên cứu trồng, chế biến bảo quản và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianesis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng bố mẹ
	Hồ Thị Bích Ngọc
	28/6/2012


	DD và thức ăn CN
	PGS.TS. Phan Đình Thắm

TS. Nguyễn Ngọc Anh
	Số 1674/QĐ-ĐHTN, 19/12/2012



	3
	Sử dụng bột lá sắn, keo giậu, Stylo trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ bố mẹ Lương Phượng tại nông hộ trung du miền núi phía Bắc.
	Từ Quang Trung
	18/8/2017
	DD và thức ăn CN
	GS.TS. Từ Quang Hiển

	04/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 03/01/2018
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